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QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng đặc khu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đặc khu cho 16 

tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2020-2025 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mỗi giấy khen tập thể kèm theo tiền thưởng là 1.404.000 đồng 

(Một triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng); mỗi giấy khen cá nhân kèm theo tiền 

thưởng là 702.000 đồng (Bảy trăm linh hai nghìn đồng). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân đặc khu, Trưởng các phòng, ban, đơn 

vị liên quan, Trưởng các Thôn trên địa bàn và các tập thể, cá nhân được khen 

thưởng căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- TTHĐTĐKT đặc khu; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
Đào Minh Đông 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 

DANH SÁCH  

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 

 (Kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND đặc khu) 

 
 

I. Tập thể: 

1. Văn phòng Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ. 

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ. 

3. Hội Liên hiệp phụ nữ đặc khu Bạch Long Vĩ. 

4. Hội Cựu chiến binh đặc khu Bạch Long Vĩ. 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Bạch Long Vĩ. 

6. Công an đặc khu Bạch Long Vĩ. 

7. Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ. 

8. Phòng Kinh tế đặc khu Bạch Long Vĩ. 

9. Trung tâm sự nghiệp công đặc khu Bạch Long Vĩ. 

10. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ. 

11. Ban Quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ. 

12. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ. 

13. Trạm Quản lý đèn biển Bạch Long Vĩ. 

14. Trạm Kiểm ngư Bạch Long Vĩ. 

15. Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. 

16. Thôn 2, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

II. Cá nhân: 

1. Bà Vũ Thị Ngân, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ. 

2. Ông Nguyễn Viết Chường, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

Bạch Long Vĩ. 

3. Ông Đào Trọng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính 

công đặc khu Bạch Long Vĩ. 

4. Ông Lương Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiên binh đặc khu Bạch 

Long Vĩ. 
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5. Bà Lưu Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ đặc khu Bạch 

Long Vĩ. 

6. Ông Phạm Văn Phòng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu 

Bạch Long Vĩ. 

7. Ông Lương Hữu Toàn, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ. 

8. Trung tá Ngô Ngọc Hướng, Phó Trưởng Công an đặc khu Bạch Long Vĩ. 

9. Trung úy Dương Mạnh Tuyên, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn 

Biên phòng Bạch Long Vĩ. 

10. Ông Nguyễn Trung Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công 

đặc khu Bạch Long Vĩ. 

11. Ông Lê Văn Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công đặc khu 

Bạch Long Vĩ. 

12. Trung tá Nguyễn Văn Hường, Cán bộ Công an đặc khu Bạch Long Vĩ. 

13. Ông Nguyễn Duy Trang, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính 

công đặc khu Bạch Long Vĩ. 

14. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu Bạch Long Vĩ. 

15. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu 

Bạch Long Vĩ.  

16. Bà Mạc Thị Ngân, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân đặc khu 

Bạch Long Vĩ. 

17. Bà Vũ Thị Thu Huyền, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân đặc 

khu Bạch Long Vĩ. 

18. Ông Đinh Khắc Trường, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội đặc 

khu Bạch Long Vĩ. 

19. Ông Lê Văn Ngọc, Nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Bạch 

Long Vĩ. 

20. Ông Trần Quốc Điền, Nhân viên Ban Quản lý dự án đặc khu Bạch 

Long Vĩ. 

21. Ông Vũ Anh Đốc, Nhân viên Ban Quản lý Cảng và khu neo đậu tàu 

Bạch Long Vĩ. 

22. Ông Nguyễn Khắc Chính, Nhân viên Ban Quản lý Cảng và khu neo 

đậu tàu Bạch Long Vĩ. 

23. Bà Phạm Thị Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. 

24. Bà Trần Thị Hương, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Hải An. 
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25. Bà Nguyễn Thị Như, Đội viên Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ. 

26. Bà Phạm Thị Lân, Trưởng Thôn 1, đặc khu Bạch Long Vĩ 

27. Ông Nguyễn Sỹ Bắc, Trưởng Thôn 2, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

28. Ông Đinh Khắc Dũng, Trưởng Thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

29. Hộ gia đình bà Đinh Thị Tý, Thôn 1, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

30. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà, Thôn 1, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

31. Hộ gia đình bà Vũ Thị Việt, Thôn 2, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

32. Hộ gia đình bà Đinh Thị Hoan, Thôn 2, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

33. Hộ gia đình ông Vũ Văn Quân, Thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ. 

34. Hộ gia đình ông Lê Văn Chuyển, Thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ. 
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